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TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4

(Thời gianlàm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  

    
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng: 
Câu 1.(M1-1điểm)  Không khí cần cho:
A. Sự sống.             B. Sự sáng.              C. Sự cháy.         D. Sự ….
KhôVì sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa? 

A. Vì hoa tươi tỏa ra mùi hương làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

B. Vì cây và hoa hô hấp hút khí ô-xi làm con người thiếu ô-xi để thở.

C. Vì khi ta ngủ rồi thì không cần ngắm hoa và cây cảnh nữa. 

D. Vì hoa sẽ héo không còn mùi thơm và cây cảnh sẽ rụng lá không đẹp
Câu 2.(M2-1điểm) Sinh vật có thể chết khi nào?

 
A. Mất từ 1% đến 4% nước trong cơ thể.

 
B. Mất từ 5% đến 9% nước trong cơ thể.

C. Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể.

 
D. Mất từ 10% đến 20% nước trong có thể.

Câu 3.(M3-1điểm) Vật nào tự phát sáng ?
A. Tờ giấy trắng.               B. Mặt Trăng.          

C. Mặt Trời.                      D. Trái Đất.
Câu 4.(M1-1điểm) Nhiệt độ nào sau đây có thể là nhiệt độ của một ngày trời nóng?
A. 10oC                 B. 38oC                  C. 100oC                    D. 300oC
Câu 5.(M1-1điểm) Trong quá trình sống, thực vật hấp thụ?
A.  Khí các–bô–níc, nước, các chất khoáng

B.  Khí ô xi, nước, các chất khoáng

C.  Khí  các–bô–níc, hơi nước, các chất khoáng

D.  Khí  Ni tơ, khí ô–xi và khí các–bô–nic
Câu 6.(M2-1điểm) Trong tự nhiên, các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào ?
A. Thực vật.                B. Động vât.            C. Vi khuẩn.               D. Nấm


II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7.(M2-1điểm) Viết một số trường hợp người ta cần có bình ô-xi trợ giúp để thở ? 
………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8.(M3-1điểm) Nêu vai trò của nước đối với sự sống con người, động vật và thực vật? 

………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9.(M4-1điểm) Kể tên những yếu tố cây thường xuyên phải lấy từ môi trường và thải ra môi  trường trong quá trình song? Quá trình đó được gọi là gì? 

………………………………………………………………………………...……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10.(M1-1điểm) Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.
a).  Cỏ - Bò

b).  Cỏ - Thỏ - Cáo

…………………………………………………………………………...…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 4

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)        

  Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước ý trả lời đúng nhất:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	A
	A

	Điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm

	Mức
	1
	2
	1
	1
	1
	2



II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7.(M2-1điểm) 
- Bị khó thở không thể thở bằng mũi hay mồm .

- Phổi bị tổn thương

Câu 8.(M3-1điểm) 
- Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật. Mất từ 10–20% nước trong cơ thể sinh vật sẽ chết. Nước giúp cơ thể hấp thụ những chất hòa tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật. Nước giúp cơ thể thải ra các chất thừa, chất độc hại Nước còn là môi trường sống của nhiều động vật và thực vật.
Câu 9.(M4-1điểm) 
- Thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường, khí các–bô–níc, nước các chất khoáng và thải ra hơi nước, khí ô–xi, hơi nước và các chất kgoáng khác. Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.

Câu 10.(M1-1điểm) 
       a)     Cỏ                      Bò
      b)     Cỏ                      Thỏ                        Cáo
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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  

    
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng: 
Câu 1.(1điểm) Tính chất nào dưới đây chỉ không khí có mà nước không có? 

A. Không có hình dạng nhất định.

B. Có thể bị nén lại và có thể giãn ra.
C. Không nhìn thấy.
D. Chiếm chỗ trong không gian.
Câu 2.(1điểm) Sinh vật có thể chết khi nào?

 
A. Mất từ 1% đến 4% nước trong cơ thể.

 
B. Mất từ 5% đến 9% nước trong cơ thể.

C. Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể.

 
D. Mất từ 10% đến 20% nước trong có thể.

Câu 3.(1điểm) Vật nào tự phát sáng?
A. Tờ giấy trắng.               B. Mặt Trăng.          

C. Mặt Trời.                      D. Trái Đất.
Câu 4.(1điểm) Nhiệt độ nào sau đây có thể là nhiệt độ của một ngày trời nóng?
A. 10oC                 B. 38oC                  C. 100oC                    D. 300oC
Câu 5.(1điểm) Trong quá trình sống, thực vật hấp thụ?
A.  Khí các–bô–níc,  nước, các chất khoáng

B.  Khí ô xi,  nước,  các chất khoáng

C.  Khí  các–bô–níc, hơi nước, các chất khoáng

D.  Khí  Ni tơ, khí ô–xi và khí các–bô –nic
Câu 6.(1điểm) Trong tự nhiên, các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào?
A. Thực vật.                B. Động vât.            C. Vi khuẩn.               D. Nấm

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7.(1điểm) Viết một số trường hợp người ta cần có bình ô-xi trợ giúp để thở? 
………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8.(1điểm) Nêu vai trò của nước đối với sự sống con người, động vật và thực vật? 

………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 9.(1điểm) Kể tên những yếu tố cây thường xuyên phải lấy từ môi trường và thải ra môi  trường trong quá trình sống? Quá trình đó được gọi là gì? 

………………………………………………………………………………...……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 10.(1điểm) Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.
a).  Cỏ - Bò

b).  Cỏ - Thỏ - Cáo

…………………………………………………………………………...…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                   MÔN KHOA HỌC Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 4
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Biết vận dụng
	Mức 4

Vận dụng
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Không khí; Vai trò của không khí trong đời sống.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0

	
	Câu số
	1
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	2. Nước; Vai trò của nước trong đời sống.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	8
	
	
	
	

	3. Ánh sáng 
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	4. Nhiệt
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Trao đổi chất ở thực vật; Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	7. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên; Thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0

	
	Câu số
	
	  10
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


